
TỔ NGOẠI NGỮ

STT Hình thức Chủ đề 
Số 

câu

Phân bố

 điểm
Điểm Thời gian

1 Unit 1, 2 2 0.25 /câu 0.5

2 Unit 1, 2 2 0.25 /câu 0.5

3 Từ đồng nghĩa Unit 1, 2 2 0.25 /câu 0.5

4 Từ vựng Unit 1, 2 10 0.25 /câu 2.5

5 Collocations Unit 1 3 0.25 /câu 0.75

6 Giới từ Unit 1, 2 1 0.25 /câu 0.25

7 Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn 4 0.25 /câu 1

8 Unit 1, 2 4 0.25 /câu 1

9 tính từ đuôi -ing/ -ed 4 0.25 /câu 1

10
Đặt câu hỏi với từ gạch dưới (thì quá khứ đơn) - 

Viết lại câu sử dụng "When/ While"
4 0.25 /câu 1

11 Unit 1, 2 4 0.25 /câu 1

40 10 45 phút

Viết câu đồng nghĩa

Đọc hiểu (điều câu vào đoạn văn)

Tổng 

Trắc

 nghiệm

Tự luận

Multiple choice

Phát âm

Dấu nhấn 

Chia thì

Cấu tạo từ

Dạng động từ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HK1

KHỐI 10

Nội dung 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH


